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Câu 1 ( 3 điểm ) Hãy nêu nội dung cơ bản của thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Cho ví dụ.  
Câu 2 (3,5 điểm) Hãy nêu khái niệm chất và lượng của sự vật và hiện tượng. Nêu ví dụ nói lên sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất trong quá trình học tập và rèn luyện của bản thân?  
Câu 3 ( 3,5 điểm) : Hãy nêu các vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Qua việc tìm hiểu về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, em rút ra được bài học gì cho bản thân? 
              Hết
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
(Hướng dẫn gồm 2 trang)








I. Hướng dẫn chung:

Đáp án chấm như thang điểm có sẵn. Trong trường hợp học sinh không viết đúng câu trong đáp án nhưng vẫn có ý thì vẫn được điểm tối đa.

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(3đ)


	- Thế giới quan duy vật cho rằng : giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức của con người, không ai sáng tạo ra và không ai có thể tiêu diệt được (1 điểm).


- Ví dụ đúng (0.5 điểm).


- Phương pháp luận biện chứng : xem xét sự vật, hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng, trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng (1 điểm).


- Ví dụ đúng (0.5 điểm). 

	1,5 đ    

 1,5đ 

  

	2

(3,5đ)


	- Chất là khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác (1 điểm).


- Lượng là khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng biểu thị trình độ phát triển (cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều) của sự vật và hiện tượng (1 điểm).


- Nêu ví dụ nói lên sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất trong quá trình học tập và rèn luyện của bản thân đúng thì đạt( 1.5 điểm )
	1 đ
 1đ

1,5 đ

	3

(3,5)
	a. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức (0.5 điểm)


Mọi nhận thức (tri thức) của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn. Nhờ có sự tiếp xúc, tác động vào sự vật, hiện tượng mà con người phát hiện ra được các thuộc tính, hiểu được bản chất, quy luật của chúng (


b. Thực tiễn là động lực của nhận thức (0.5 điểm).


Thực tiễn luôn luôn vận động, luôn đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ, phương hướng mới cho nhận thức phát triển 


c. Thực tiễn là mục đích của nhận thức (0.5 điểm)


Các tri thức khoa học chỉ có giá trị khi nó được vận dụng vào thực tiễn 


d. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý (0.5 điểm)


Chỉ có đem những tri thức thu nhận được ra kiểm nghiệm qua thực tiễn mới thấy rõ được tính đúng đắn hay sai lầm của chúng 


Bài học kinh nghiệm : trong học tập, trong cuộc sống, phải luôn coi trọng vai trò của hoạt động thực tiễn, lý luận phải gắn liền với thực tiễn, học phải đi đôi với hành (0.5 điểm).
	   0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ




               Hết

